
ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Trương Huỳnh Anh 7/1 8/1 18/09/2008 Nữ 8.3 Khá Khá 1

2 Phạm Tuấn Bảo 7/1 8/1 15/02/2008 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

3 Trương Ngọc Diệp 7/1 8/1 23/02/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 1

4 Trần Thuỳ Dung 7/1 8/1 11/12/2008 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

5 Võ Bảo Duy 7/1 8/1 29/02/2008 Nam 7.4 Trung bình Tốt 0

6 Vũ Nguyễn Khánh Duy 7/1 8/1 17/08/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 0

7 Lê Hoàng Gia 7/1 8/1 08/08/2008 Nam 8.2 Khá Tốt 0

8 Trần Ngô Gia Hân 7/1 8/1 18/08/2008 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

9 Đỗ Minh Khang 7/1 8/1 28/04/2008 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

10 Phan Ngọc Khánh 7/1 8/1 25/09/2008 Nữ 8.2 Khá Tốt 1

11 Bùi Hoàng Khôi 7/1 8/1 08/12/2008 Nam 6.9 Khá Tốt 2

12 Lê Vịnh Kỳ 7/1 8/1 04/12/2008 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

13 Trịnh Phương Linh 7/1 8/1 02/09/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

14 Lê Bá Nhật Minh 7/1 8/1 28/02/2008 Nam 8.9 Giỏi Tốt 3

15 Nguyễn Hoàng Nghĩa 7/1 8/1 08/05/2008 Nam 8.3 Giỏi Tốt 0

16 Trần Thanh Ngọc 7/1 8/1 18/01/2008 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 3

17 Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên 7/1 8/1 04/09/2008 Nam 8.9 Giỏi Tốt 1

18 Nguyễn Minh Nhật 7/1 8/1 28/02/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 0

19 Quản Ngọc Khả Nhi 7/1 8/1 06/09/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

20 Nguyễn Anh Phương 7/1 8/1 16/09/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 1

21 Ngô Bảo Phương CT 8/1

22 Trịnh Mai Phương 7/1 8/1 21/05/2008 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0

23 Đỗ Quyên 7/1 8/1 08/07/2008 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

24 Phan Duy Phương Thảo 7/1 8/1 29/12/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 1

25 Phan Đình Thiện 7/1 8/1 09/09/2008 Nam 9.0 Giỏi Tốt 2

26 Nguyễn Vũ Minh Thư 7/1 8/1 02/05/2008 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

27 Bồ Nguyễn Phúc Tiến 7/1 8/1 28/08/2008 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

28 Nguyễn Phúc Toàn 7/1 8/1 24/05/2008 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

29 Nguyễn Ngọc Minh Tuệ 7/1 8/1 11/10/2008 Nữ 8.0 Khá Tốt 0

30 Lê Hải Vân 7/1 8/1 04/06/2008 Nữ 8.3 Khá Tốt 1

31 Nguyễn Phúc Hoàng Vy 7/1 8/1 07/10/2008 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

32 Phạm Thụy Vy 7/1 8/1 19/10/2008 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: TRẦN THỊ KIM UYÊN 0908376318

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/vjkijm587

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/1

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

https://zalo.me/g/vjkijm587


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Phúc Hồng Ân 7/2 8/2 01/01/2008 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

2 Hà Vân Anh 7/2 8/2 30/09/2008 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

3 Hoàng Nhật Đan Anh 7/2 8/2 16/11/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

4 Huỳnh Nhật Quỳnh Anh 7/2 8/2 14/08/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

5 Nguyễn Thuỳ Vân Anh 7/2 8/2 29/04/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

6 Nguyễn Ngọc Linh Đan 7/2 8/2 20/12/2008 Nữ 7.9 Khá Tốt 0

7 Nguyễn Tiến Dũng 7/2 8/2 24/09/2008 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

8 Nguyễn Bảo Ngọc Hân 7/2 8/2 02/08/2008 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

9 Trần Thành Hưng 7/2 8/2 10/07/2008 Nam 7.8 Khá Tốt 0

10 Hứa Nhật Huy 7/2 8/2 19/01/2008 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

11 Nguyễn Khánh Huy 7/2 8/2 30/03/2008 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

12 Nguyễn Trần Gia Hy 7/2 8/2 30/04/2008 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

13 Trần Tuấn Khang 7/2 8/2 30/09/2008 Nam 8.1 Khá Tốt 0

14 Ngô Hoàng Đăng Khoa 7/2 8/2 02/10/2008 Nam 7.2 Khá Tốt 0

15 Phạm Tuấn Khoa 7/2 8/2 01/10/2008 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

16 Đào Mạnh Khôi 7/2 8/2 20/01/2008 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

17 Ngô Tuấn Kiệt 7/2 8/2 07/09/2008 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

18 Nguyễn Hoàng Tố Linh 7/2 8/2 28/02/2008 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

19 Trần Gia Linh 7/2 8/2 15/08/2008 Nữ 7.7 Trung bình Tốt 0

20 Lê Quang Lộc 7/2 8/2 14/10/2008 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

21 Nguyễn Đan Minh 7/2 8/2 09/05/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

22 Thái Đạt Minh 7/2 8/2 15/09/2008 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

23 Lê Thảo My 7/2 8/2 21/02/2008 Nữ 6.7 Trung bình Tốt 0

24 Nguyễn Hoàng Nam 7/2 8/2 02/01/2008 Nam 8.3 Giỏi Tốt 0

25 Cao Lâm Khôi Nguyên 7/2 8/2 04/03/2008 Nam 7.8 Khá Tốt 0

26 Phạm Nữ Bảo Nguyên 7/2 8/2 05/07/2008 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

27 Đinh Uyên Nhi 7/2 8/2 10/12/2008 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0

28 Nguyễn Tuyết Nhi 7/2 8/2 24/12/2008 Nữ 7.5 Khá Tốt 0

29 Trương Ngọc Ái Nhi 7/2 8/2 13/05/2008 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

30 Nguyễn Phú Nhựt 7/2 8/2 17/09/2008 Nam 6.0 Trung bình Tốt 0

31 Nguyễn Hoàng Trường Phát 7/2 8/2 19/01/2008 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

32 Nguyễn Hữu Thịnh Phát 7/2 8/2 15/01/2008 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

33 Vũ Hồng Lan Phương 7/2 8/2 21/01/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

34 Nguyễn Hồng Quân 7/2 8/2 14/04/2008 Nam 8.3 Khá Tốt 0

35 Võ Nhật Quang 7/2 8/2 30/05/2008 Nam 7.1 Trung bình Tốt 0

36 Nguyễn Hải Minh Thắng 7/2 8/2 15/12/2008 Nam 8.3 Khá Tốt 0

37 Lê Ngọc Thiên Thanh 7/2 8/2 28/08/2008 Nữ 8.3 Khá Tốt 0

38 Huỳnh Nguyễn Vĩnh Thịnh 7/2 8/2 19/12/2008 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

39 Nguyễn Trường Thịnh 7/2 8/2 01/01/2008 Nam 6.8 Trung bình Khá 0

40 Hoàng Anh Thư 7/2 8/2 02/01/2008 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

41 Đinh Ngọc Minh Trang 7/2 8/2 23/11/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

42 Hà Nguyễn Bảo Uyên 7/2 8/2 23/06/2008 Nữ 7.8 Khá Khá 5

43 Hồ Nguyễn Như Ý 7/2 8/2 02/10/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

44 Lý Ngọc Như Ý 7/2 8/2 27/09/2008 Nữ 6.9 Khá Tốt 0

45 Teo Veronica Việt Ý 7/2 8/2 27/07/2008 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 0

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: HỒ THỊ TRANG 0907139176

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/fvkxio245

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/2

https://zalo.me/g/fvkxio245


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Hồ Đức Anh 7/3 8/3 12/09/2008 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

2 Nguyễn Kim Anh 7/3 8/3 29/09/2008 Nữ 7.6 Khá Tốt 0

3 Lý Thiên Bảo 7/3 8/3 15/12/2008 Nam 7.4 Khá Tốt 1

4 Trần Lê Linh Đan 7/3 8/3 22/05/2008 Nữ 5.8 Trung bình Tốt 0

5 Hoàng Hải Đăng 7/3 8/3 21/08/2008 Nam 7.7 Khá Tốt 0

6 Hoàng Đức Tuấn Dương 7/3 8/3 05/02/2008 Nam 8.9 Giỏi Tốt 1

7 Nguyễn Thùy Dương 7/3 8/3 18/12/2008 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 0

8 Lê Anh Hải 7/3 8/3 24/06/2008 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

9 Nguyễn Đức Hải 7/3 8/3 12/01/2008 Nam 7.0 Khá Tốt 0

10 Trần Ngọc Hân 7/3 8/3 28/11/2008 Nữ 7.7 Khá Tốt 1

11 Nguyễn Xuân Hiển 7/3 8/3 19/06/2008 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

12 Cao Nguyễn Minh Hiếu 7/3 8/3 23/11/2008 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

13 Nguyễn Trọng Hiếu 7/3 8/3 20/04/2008 Nam 7.0 Trung bình Tốt 0

14 Thái Kiều Tú Huy 7/3 8/3 31/01/2008 Nam 7.2 Khá Tốt 0

15 Lê Gia Hy 7/3 8/3 10/07/2008 Nam 5.2 Trung bình Tốt 0

16 Trần Gia Khang 7/3 8/3 16/04/2008 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

17 Nguyễn Lê Anh Khoa 7/3 8/3 07/11/2008 Nam 7.7 Khá Tốt 0

18 Nguyễn Chơn Anh Khôi 7/3 8/3 05/08/2008 Nam 7.1 Khá Tốt 0

19 Nguyễn Minh Khôi 7/3 8/3 27/06/2008 Nam 8.1 Khá Tốt 0

20 Phạm Hoàng Bảo Khôi 7/3 8/3 17/11/2008 Nam 7.5 Khá Tốt 0

21 Trần Đoàn Khánh Ly 7/3 8/3 13/06/2008 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

22 Trương Hoàng Bảo Nghi 7/3 8/3 16/09/2008 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

23 Phan Huy Ngân Nghy 7/3 8/3 13/04/2008 Nữ 8.3 Khá Tốt 0

24 Nguyễn Hoàng Như Ngọc 7/3 8/3 21/10/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

25 Phan Nguyễn Hiền Ngọc 7/3 8/3 17/12/2008 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 0

26 Trần Bảo Ngọc 7/3 8/3 02/03/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

27 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 7/3 8/3 26/12/2008 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 0

28 Trần Minh Nhật 7/3 8/3 04/04/2008 Nam 9.7 Giỏi Tốt 0

29 Lê Ngọc Gia Phương 7/3 8/3 27/05/2008 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

30 Nguyễn Huỳnh Nam Phương 7/3 8/3 13/10/2008 Nữ 7.8 Khá Tốt 1

31 Trần Võ Khánh Phương 7/3 8/3 24/01/2008 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 1

32 Lê Vũ Anh Quân 7/3 8/3 18/08/2008 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

33 Đỗ Như Quỳnh 7/3 8/3 24/07/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

34 Nguyễn Đức Thiện 7/3 8/3 17/04/2008 Nam 9.6 Giỏi Tốt 0

35 Hoàng Anh Thư 7/3 8/3 02/04/2008 Nữ 8.2 Khá Tốt 1

36 Huỳnh Ngọc Anh Thư 7/3 8/3 08/06/2008 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 1

37 Nguyễn Phạm Minh Thư 7/3 8/3 04/12/2008 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 2

38 Trần Nguyên Huỳnh Thư 7/3 8/3 12/06/2008 Nữ 7.6 Khá Tốt 0

39 Nguyễn Quỳnh Bảo Thy 7/3 8/3 06/11/2008 Nữ 7.2 Trung bình Tốt 0

40 Đào Việt Tiến 7/3 8/3 24/09/2008 Nam 8.2 Giỏi Tốt 0

41 Dương Minh Trí 7/3 8/3 09/09/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 0

42 Nguyễn Lê Minh Trí 7/3 8/3 17/05/2008 Nam 7.9 Khá Tốt 0

43 Đặng Đại Tuệ 7/3 8/3 11/05/2008 Nam 8.0 Khá Tốt 0

44 Nguyễn Thụy Bảo Vân 7/3 8/3 20/12/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

45 Nguyễn Võ Khánh Vi 7/3 8/3 01/11/2008 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 0

46 Đoàn Ngọc Phương Vy 7/3 8/3 10/01/2008 Nữ 7.7 Khá Tốt 0

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN NGỌC THẢO 0902792941

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/byxicx479

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/3

https://zalo.me/g/byxicx479


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Quỳnh Anh 7/4 8/4 09/12/2008 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

2 Phan Hồng Anh 7/4 8/4 14/08/2008 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

3 Vũ Việt Anh 7/4 8/4 27/06/2008 Nam 8.6 Giỏi Tốt 1

4 Nguyễn Quốc Thiên Bảo 7/4 8/4 06/01/2008 Nam 7.5 Khá Tốt 0

5 Nhan Ngô Gia Bảo 7/4 8/4 16/12/2008 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 1

6 Trần Châu Linh Đan 7/4 8/4 30/10/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 4

7 Lê Tiến Đạt 7/4 8/4 14/01/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 2

8 Ngô Quang Đạt 7/4 8/4 17/08/2008 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

9 Nguyễn Bảo Ngọc Diệp 7/4 8/4 23/02/2008 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 1

10 Nguyễn Huy Đông 7/4 8/4 30/11/2008 Nam 7.3 Trung bình Tốt 3

11 Nguyễn Trọng Minh Đức 7/4 8/4 03/07/2008 Nam 7.3 Khá Tốt 0

12 Trần Ngọc Thùy Dương 7/4 8/4 21/11/2008 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

13 Nguyễn Kim Duyên 7/4 8/4 16/09/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

14 Phan Lê Gia Hân 7/4 8/4 05/06/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

15 Nguyễn Nhân Hảo 7/4 8/4 17/08/2008 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

16 Trần Ngô Gia Hòa 7/4 8/4 12/04/2008 Nam 8.6 Giỏi Tốt 3

17 Trần Vũ Nhật Huy 7/4 8/4 23/10/2008 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

18 Lê Vĩnh Khang 7/4 8/4 26/01/2008 Nam 9.7 Giỏi Tốt 2

19 Nguyễn Trần Bảo Khanh 7/4 8/4 23/02/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

20 Huỳnh Dương Ngọc Khánh 7/4 8/4 13/03/2008 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 2

21 Võ Phúc Khoa 7/4 8/4 03/10/2008 Nam 7.5 Khá Tốt 0

22 Nguyễn Minh Kiệt 7/4 8/4 17/11/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 1

23 Nguyễn Thị Mỹ Lâm 7/4 8/4 23/01/2008 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

24 Bùi Mai Hoàng Lan 7/4 8/4 27/11/2008 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

25 Hồ Minh Long 7/4 8/4 11/10/2008 Nam 8.3 Khá Tốt 0

26 Nguyễn Hoàng Long 7/4 8/4 07/04/2008 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

27 Lê Ngọc Minh 7/4 8/4 05/07/2008 Nam 7.4 Khá Tốt 0

28 Nguyễn Phan Hồng Nghi 7/4 8/4 05/06/2008 Nữ 8.5 Khá Tốt 1

29 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7/4 8/4 02/10/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

30 Phạm Nguyễn Minh Ngọc 7/4 8/4 14/11/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 1

31 Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên 7/4 8/4 08/10/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

32 Nguyễn Trọng Nhân 7/4 8/4 28/05/2008 Nam 7.8 Khá Tốt 0

33 Lê Minh Nhật 7/4 8/4 19/06/2008 Nam 8.9 Giỏi Tốt 1

34 Hứa Tâm Như 7/4 8/4 14/11/2008 Nữ 8.0 Giỏi Tốt 0

35 Nguyễn Hải Phong 7/4 8/4 17/04/2008 Nam 8.0 Giỏi Tốt 1

36 Dương Đình Hoàng Phúc 7/4 8/4 24/12/2008 Nam 6.9 Trung bình Tốt 1

37 Nguyễn Bảo Phúc 7/4 8/4 01/03/2008 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

38 Trương Xuân Phúc 7/4 8/4 20/07/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 0

39 Lê Ngọc Bảo Thi 7/4 8/4 06/08/2008 Nữ 7.3 Khá Tốt 0

40 Nguyễn Quang Thiện 7/4 8/4 14/03/2008 Nam 7.9 Khá Tốt 2

41 Đỗ Gia Bảo Thịnh 7/4 8/4 03/07/2008 Nam 8.1 Khá Tốt 0

42 Nguyễn Trần Quốc Thống 7/4 8/4 01/03/2008 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

43 Nguyễn Thị Minh Thư 7/4 8/4 12/02/2008 Nữ 7.9 Khá Tốt 4

44 Phạm Ngọc Anh Thư 7/4 8/4 08/04/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 1

45 Tạ Minh Thủy Tiên 7/4 8/4 19/12/2008 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

46 Đinh Nguyễn Chí Toàn 7/4 8/4 11/10/2008 Nam 8.9 Giỏi Tốt 1

47 Hà Anh Vĩ 7/4 8/4 02/08/2008 Nam 7.5 Khá Tốt 0

48 Nguyễn Vũ Hải Vy 7/4 8/4 19/07/2008 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

49 Võ Hồ Thanh Vy 7/4 8/4 02/05/2008 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 1

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: TRẦN ANH TÀI 0908351241

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/rgirvl993

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/

https://zalo.me/g/rgirvl993


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Lưu Hồng Ân 7/5 8/5 18/09/2008 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

2 Lại Trí Quốc Anh 7/5 8/5 15/12/2008 Nam 7.4 Khá Tốt 1

3 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 7/5 8/5 21/05/2008 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 3

4 Trần Ngọc Phương Anh 7/5 8/5 31/10/2008 Nữ 7.4 Trung bình Tốt 0

5 Trần Khánh Băng 7/5 8/5 18/02/2008 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 5

6 Phạm Lê Bảo Châu 7/5 8/5 23/12/2008 Nữ 6.3 Trung bình Tốt 0

7 Phạm Nguyễn Minh Châu 7/5 8/5 26/02/2008 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 0

8 Phạm Hoàng Minh Đạt 7/5 8/5 20/09/2008 Nam 8.2 Khá Tốt 0

9 Nguyễn Trí Đức 7/5 8/5 05/09/2008 Nam 8.3 Giỏi Tốt 0

10 Dương Khánh Duy 7/5 8/5 05/09/2008 Nam 8.4 Khá Tốt 0

11 Nguyễn Lê Khánh Duy 7/5 8/5 26/08/2008 Nam 8.1 Khá Tốt 0

12 Vũ Minh Hải 7/5 8/5 18/12/2008 Nam 8.4 Khá Tốt 1

13 Nguyễn Công Hiếu 7/5 8/5 26/12/2008 Nam 9.4 Giỏi Tốt 0

14 Đỗ Lâm Trọng Khang 7/5 8/5 18/07/2008 Nam 7.7 Khá Tốt 0

15 Nguyễn Hoàng Minh Khang 7/5 8/5 14/10/2008 Nam 8.7 Giỏi Tốt 2

16 Nguyễn Phúc Minh Khang 7/5 8/5 21/12/2008 Nam 9.3 Giỏi Tốt 1

17 Lê Đỗ Tuấn Khôi 7/5 8/5 07/10/2008 Nam 8.1 Khá Tốt 0

18 Nguyễn Hoàng Khôi 7/5 8/5 17/11/2008 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

19 Cao Tấn Bá Khuê 7/5 8/5 07/04/2008 Nam 8.5 Khá Tốt 0

20 Nguyễn Vương Bảo Lam 7/5 8/5 13/04/2008 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 1

21 Trần Nguyễn Khánh Linh 7/5 8/5 15/10/2008 Nữ 8.7 Khá Tốt 0

22 Hoàng Nguyễn Trúc Mai 7/5 8/5 15/10/2008 Nữ 7.4 Khá Tốt 0

23 Phan Quỳnh Bảo My 7/5 8/5 18/10/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 2

24 Ngô Lý Ngọc Phương Ngân 7/5 8/5 13/12/2008 Nữ 7.7 Trung bình Tốt 0

25 Phạm Lê Phúc Nguyên 7/5 8/5 30/07/2008 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

26 Nguyễn Hiếu Nhân 7/5 8/5 13/05/2008 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

27 Đặng Gia Phúc 7/5 8/5 30/04/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 0

28 Tô Thiên Phúc 7/5 8/5 26/07/2008 Nam 7.3 Khá Tốt 0

29 Trần Ngọc Hồng Phúc 7/5 8/5 24/12/2008 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

30 Nguyễn Thanh Quý 7/5 8/5 30/05/2008 Nam 7.8 Trung bình Tốt 0

31 Bùi Ngọc Bảo Quỳnh 7/5 8/5 14/12/2008 Nữ 7.0 Trung bình Tốt 0

32 Giang Ngọc Như Quỳnh 7/5 8/5 04/10/2008 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

33 Đỗ Đức Tài 7/5 8/5 24/10/2008 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

34 Võ Phương Thảo 7/5 8/5 18/01/2008 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

35 Phan Lộc Thiên 7/5 8/5 30/01/2008 Nam 8.3 Khá Tốt 0

36 Nguyễn Phúc Thịnh 7/5 8/5 24/03/2008 Nam 8.2 Khá Tốt 0

37 Tống Đức Thịnh 7/5 8/5 13/11/2008 Nam 7.3 Trung bình Tốt 1

38 Trần Lê Minh Thư 7/5 8/5 20/08/2008 Nữ 7.2 Trung bình Tốt 0

39 Phạm Ngọc Uyên Thy 7/5 8/5 26/03/2008 Nữ 8.2 Khá Tốt 0

40 Nguyễn Hoàng Tina 7/5 8/5 30/04/2008 Nữ 6.7 Trung bình Tốt 0

41 Trần Thiên Toàn 7/5 8/5 02/12/2008 Nam 6.5 Trung bình Tốt 1

42 Dương Nguyễn Hoàng Trà 7/5 8/5 08/12/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

43 Quách Bảo Trân 7/5 8/5 03/02/2008 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 0

44 Lê Phú Trọng 7/5 8/5 18/08/2008 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

45 Lê Trần Quốc Tuấn 7/5 8/5 01/12/2008 Nam 7.7 Trung bình Tốt 0

46 Trịnh Quốc Tuấn 7/5 8/5 02/04/2008 Nam 8.3 Khá Tốt 0

47 Vương Huệ Văn 7/5 8/5 21/09/2008 Nữ 8.6 Khá Tốt 5

48 Nguyễn Nhật Vy 7/5 8/5 27/06/2008 Nữ 6.9 Trung bình Tốt 4

49 Nguyễn Minh Như Ý 7/5 8/5 11/01/2008 Nữ 8.2 Khá Tốt 0

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: PHẠM THỊ MUÔN 0975245777

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/tklqim506

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/5

https://zalo.me/g/tklqim506


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Cao Bình An 7/6 8/6 19/09/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 1

2 Giảng Hoài Anh 7/6 8/6 05/09/2008 Nam 8.0 Khá Tốt 2

3 Hồ Hà Anh 7/6 8/6 18/07/2008 Nam 7.8 Khá Tốt 0

4 Lê Hoàng Trâm Anh 7/6 8/6 26/05/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

5 Lê Võ Phương Anh 7/6 8/6 07/10/2008 Nữ 7.6 Khá Tốt 3

6 Trịnh Quốc Anh 7/6 8/6 15/06/2008 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

7 Đoàn Trương Bách 7/6 8/6 11/04/2008 Nam 7.9 Khá Tốt 0

8 Trương Hồng Đăng 7/6 8/6 22/09/2008 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

9 Mai Hữu Điền 7/6 8/6 26/04/2008 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

10 Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp 7/6 8/6 30/10/2008 Nữ 8.0 Khá Tốt 3

11 Trần Diệu Diệu 7/6 8/6 01/05/2008 Nữ 5.1 Trung bình Tốt 4

12 Nguyễn Võ Ngọc Giàu 7/6 8/6 02/07/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 5

13 Nguyễn Lam Hải 7/6 8/6 19/02/2008 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0

14 Lâm Gia Hân 7/6 8/6 13/03/2008 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 1

15 Mã Thành Hào 7/6 8/6 05/01/2008 Nam 9.5 Giỏi Tốt 1

16 Nguyễn Hữu Hào 7/6 8/6 18/12/2008 Nam 7.2 Trung bình Tốt 0

17 Văn Đình Khoa 7/6 8/6 27/02/2008 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

18 Võ Nguyễn Minh Khôi 7/6 8/6 10/07/2008 Nam 9.2 Giỏi Tốt 4

19 Trần Đăng Khương 7/6 8/6 30/07/2008 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

20 Văn Nguyễn Xuân Lộc 7/6 8/6 27/10/2008 Nam 8.0 Khá Tốt 0

21 Trần Thế Mạnh 7/6 8/6 15/08/2008 Nam 8.5 Khá Tốt 0

22 Lương Hải Mi 7/6 8/6 09/02/2008 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

23 Nguyễn Phan Hà Minh 7/6 8/6 15/12/2008 Nam 7.9 Khá Tốt 6

24 Trần Gia Minh 7/6 8/6 10/05/2008 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

25 Trang Thảo My 7/6 8/6 09/04/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

26 Đậu Nguyễn Kim Ngân 7/6 8/6 19/11/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 2

27 Trần Bảo Nghi 7/6 8/6 28/10/2008 Nữ 7.7 Khá Tốt 3

28 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi 7/6 8/6 27/07/2008 Nữ 6.7 Khá Tốt 1

29 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 7/6 8/6 10/08/2008 Nữ 8.2 Khá Tốt 0

30 Nguyễn Trần Quốc Phong 7/6 8/6 08/10/2008 Nam 6.8 Khá Tốt 0

31 Trần Thiên Phú 7/6 8/6 30/07/2008 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

32 Hà Minh Phúc 7/6 8/6 16/08/2008 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

33 Võ Hoàng Phúc 7/7 8/6 13/01/2008 Nam 8.6 Giỏi Tốt 1

34 Nguyễn Hoàng Quân 7/6 8/6 12/09/2008 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

35 Nguyễn Lê Như Quỳnh 7/6 8/6 12/12/2008 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

36 Trần Minh Tâm 7/6 8/6 10/11/2008 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

37 Tạ Kiều Phúc Tấn 7/6 8/6 13/12/2008 Nam 8.8 Giỏi Tốt 1

38 Phạm Gia Thịnh 7/6 8/6 03/01/2008 Nam 7.8 Khá Tốt 9

39 Lê Ngọc Tiên 7/6 8/6 13/01/2007 Nữ 5.9 Trung bình Tốt 5

40 Tô Sĩ Tiến 7/6 8/6 31/08/2008 Nam 7.8 Khá Tốt 0

41 Trần Bảo Tín 7/6 8/6 19/05/2008 Nam 8.3 Giỏi Tốt 1

42 Phan Hoàng Bảo Trân 7/6 8/6 28/10/2008 Nữ 5.3 Trung bình Tốt 0

43 Đặng Minh Triết 7/6 8/6 20/01/2008 Nam 8.3 Khá Tốt 0

44 Nguyễn Hà Phương Trinh 7/6 8/6 20/12/2008 Nữ 6.4 Trung bình Tốt 0

45 Nguyễn Trần Thanh Trúc 7/6 8/6 16/11/2008 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

46 Nguyễn Hoàng Vy 7/6 8/6 01/10/2008 Nữ 8.8 Khá Tốt 0

47 Võ Minh Vy 7/6 8/6 28/01/2008 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0

48 Đỗ Như Ý 7/6 8/6 28/10/2008 Nữ 8.0 Khá Tốt 1

49 Nguyễn Bá Vân Yến 7/6 8/6 10/05/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 1

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: PHAN THỊ BÍCH NGỌC (LÝ) 0949307657

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/fltukl455

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/6

https://zalo.me/g/fltukl455


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Trần Huỳnh Ngọc An 7/7 8/7 06/03/2008 Nữ 7.4 Khá Tốt 0

2 Đỗ Thị Vân Anh 7/7 8/7 04/10/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 3

3 Phạm Nguyễn Hoàng Anh 7/7 8/7 30/10/2008 Nữ 6.8 Trung bình Tốt 2

4 Trần Phương Anh 7/7 8/7 20/01/2008 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 1

5 Chí Huy Bảo 7/7 8/7 07/03/2008 Nam 8.6 Giỏi Tốt 5

6 Lê Hoàng Bảo Châu 7/7 8/7 29/12/2008 Nữ 7.0 Trung bình Tốt 0

7 Nguyễn Phương Chi 7/7 8/7 28/11/2008 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 4

8 Nguyễn Phạm Hải Đăng 7/7 8/7 29/05/2008 Nam 7.5 Khá Tốt 0

9 Vũ Ngọc Lam Điền 7/7 8/7 08/01/2008 Nữ 7.8 Khá Tốt 2

10 Lê Trương Định 7/7 8/7 05/10/2008 Nam 6.4 Trung bình Tốt 0

11 Đinh Quang Đức 7/7 8/7 09/10/2008 Nam 7.3 Khá Tốt 0

12 Võ Đông Dương 7/7 8/7 27/11/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 1

13 Giảng Gia Hân 7/7 8/7 28/12/2008 Nữ 6.6 Khá Tốt 5

14 Lê Ngọc Hân 7/7 8/7 03/05/2008 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

15 Nguyễn Viết Phúc Hậu 7/7 8/7 10/09/2007 Nam 7.0 Trung bình Tốt 2

16 Huỳnh Đoàn Hoà 7/7 8/7 05/06/2008 Nam 6.4 Trung bình Tốt 0

17 Lê Quốc Huy 7/7 8/7 14/04/2008 Nam 7.0 Khá Tốt 2

18 Chu Nguyễn Dương Kha 7/7 8/7 04/04/2008 Nam 5.7 Trung bình Tốt 3

19 Phạm Gia Bảo Khang 7/7 8/7 22/12/2008 Nam 8.2 Khá Tốt 0

20 Trần Bảo Khanh 7/7 8/7 18/07/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 1

21 Đào Đức Khiêm 7/7 8/7 17/03/2007 Nam 7.5 Trung bình Tốt 2

22 Phan Minh Kiệt 7/7 8/7 05/10/2008 Nam 8.2 Khá Tốt 6

23 Trần Hồ Gia Linh 7/7 8/7 13/12/2008 Nữ 6.3 Trung bình Tốt 0

24 Phạm Hồ Khánh Lợi 7/7 8/7 28/07/2008 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 2

25 Trần Hoàng My 7/7 8/7 20/01/2008 Nữ 8.4 Khá Tốt 0

26 Đặng Nguyễn Bảo Ngân 7/7 8/7 09/10/2008 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

27 Huỳnh Minh Nhật 7/7 8/7 30/03/2008 Nam 9.7 Giỏi Tốt 0

28 Đỗ Giang Hạnh Nhi 7/7 8/7 01/12/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 4

29 Phan Khôi Nguyên CT 8/7

30 Hoàng Bảo Phúc 7/7 8/7 22/10/2008 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

31 Huỳnh Thanh Phúc 7/7 8/7 17/03/2008 Nam 8.1 Khá Tốt 0

32 Trần Thiên Phúc 7/14 8/7 22/08/2008 Nam 7.9 Khá Tốt 1

33 Phạm Minh Quân 7/7 8/7 21/10/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 0

34 Võ Nguyễn Anh Quân 7/7 8/7 26/09/2008 Nam 6.2 Trung bình Tốt 0

35 Trương Hoàng Diễm Quỳnh 7/7 8/7 30/06/2008 Nữ 7.9 Khá Tốt 0

36 Nguyễn Tấn Tài 7/7 8/7 21/08/2008 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

37 Huỳnh Thanh Thảo 7/7 8/7 19/05/2008 Nữ 6.7 Khá Tốt 0

38 Đỗ Đỉnh Thịnh 7/7 8/7 09/10/2008 Nam 8.6 Giỏi Tốt 7

39 Huỳnh Long Thịnh CT 8/7 3/30/2008 Nam

40 Lê Ngọc Minh Thư 7/7 8/7 18/09/2008 Nữ 8.2 Giỏi Tốt 4

41 Nguyễn Lê Minh Thư CT 8/7 Nữ

42 Trần Anh Thư 7/7 8/7 27/09/2008 Nữ 6.7 Trung bình Tốt 13

43 Nguyễn Minh Thuận 7/7 8/7 03/02/2008 Nam 8.2 Khá Tốt 4

44 Nguyễn Đắc Bảo Thy CT 8/7

45 Huỳnh Quốc Tuấn 7/7 8/7 18/06/2008 Nam 6.5 Trung bình Tốt 2

46 Nguyễn Hoàng Gia Uyên 7/7 8/7 28/11/2008 Nữ 8.0 Khá Tốt 0

47 Lê Thanh Phúc Vân 7/7 8/7 07/10/2008 Nam 7.5 Trung bình Khá 0

48 Nguyễn Thị Phương Linh 7/7 8/7 01/07/2008 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: LÊ THỊ BẢO TRÂM 0394411030

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/vwlybo235

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/7

https://zalo.me/g/vwlybo235


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Ao Quỳnh Anh 7/8 8/8 17/02/2008 Nữ 8.8 Khá Tốt 3

2 Hoàng Ngọc Hải Anh 7/8 8/8 04/02/2008 Nữ 9.9 Giỏi Tốt 0

3 Lê Hoàng Minh Anh 7/8 8/8 21/07/2008 Nam 7.2 Khá Tốt 0

4 Nguyễn Lương Vân Anh 7/8 8/8 01/02/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 2

5 Nguyễn Minh Anh 7/8 8/8 09/11/2008 Nữ 8.2 Khá Tốt 0

6 Nguyễn Quỳnh Anh 7/8 8/8 09/12/2008 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 1

7 Trần Cao Hà Anh 7/8 8/8 08/09/2008 Nữ 7.3 Khá Tốt 0

8 Võ Bảo Anh 7/8 8/8 18/09/2008 Nữ 7.4 Khá Tốt 2

9 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 7/8 8/8 06/08/2008 Nam 8.1 Khá Tốt 0

10 Phan Hữu Đạt 7/8 8/8 19/07/2008 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

11 Huỳnh Hải Duy 7/8 8/8 19/10/2008 Nam 8.1 Khá Tốt 0

12 Ngô Thanh Hà 7/8 8/8 18/10/2008 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

13 Phan Thanh Hòa 7/8 8/8 14/05/2008 Nam 8.5 Khá Tốt 12

14 Lữ Nguyễn Đình Hoàng 7/8 8/8 10/07/2008 Nam 8.1 Khá Tốt 1

15 Lê Khải Huy 7/8 8/8 11/01/2008 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

16 Nguyễn Quang Huy 7/8 8/8 14/01/2008 Nam 7.0 Khá Tốt 5

17 Trần Gia Huy 7/8 8/8 21/01/2008 Nam 6.8 Trung bình Tốt 1

18 Lâm Chánh Khiêm 7/8 8/8 05/03/2008 Nam 7.0 Trung bình Tốt 4

19 Lâm Thiện Khiêm 7/8 8/8 05/03/2008 Nam 7.3 Trung bình Tốt 5

20 Phan Quốc Đăng Khoa 7/8 8/8 30/01/2008 Nam 7.5 Khá Tốt 0

21 Trần Anh Khôi 7/8 8/8 16/12/2008 Nam 5.6 Trung bình Tốt 0

22 Trương Nguyên Khôi 7/8 8/8 18/02/2008 Nam 8.6 Giỏi Tốt 4

23 Trần Bạch Khiết Linh 7/8 8/8 19/01/2008 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

24 Nguyễn Minh Long 7/8 8/8 29/10/2008 Nam 7.4 Khá Tốt 0

25 Võ Hoàng Long 7/8 8/8 19/06/2008 Nam 7.0 Trung bình Tốt 1

26 Lê Hoàng Nam 7/8 8/8 20/09/2008 Nam 7.9 Khá Tốt 0

27 Nguyễn Thanh Ngân 7/8 8/8 10/12/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 1

28 Nguyễn Hồng Ngọc 7/8 8/8 17/07/2008 Nữ 7.2 Khá Tốt 4

29 Vũ Trần Khiết Nhi 7/8 8/8 23/11/2008 Nữ 8.1 Khá Tốt 1

30 Huỳnh Tấn Phát 7/8 8/8 29/06/2008 Nam 6.1 Trung bình Tốt 2

31 Đặng Vũ Phong 7/8 8/8 06/07/2008 Nam 8.6 Khá Tốt 1

32 Nguyễn Phong 7/8 8/8 14/11/2008 Nam 8.0 Khá Tốt 5

33 Ngô Nam Phương 7/8 8/8 20/10/2008 Nữ 7.6 Khá Tốt 1

34 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 7/8 8/8 14/03/2008 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

35 Đào Thế Sang 7/8 8/8 02/04/2008 Nam 7.4 Khá Tốt 3

36 Nguyễn Nhật Thanh 7/8 8/8 30/10/2008 Nữ 6.9 Trung bình Tốt 1

37 Nguyễn Trí Công Thành 7/8 8/8 20/12/2008 Nam 6.8 Trung bình Tốt 0

38 Trần Thanh Thoại 7/8 8/8 14/04/2008 Nam 8.6 Khá Tốt 0

39 Nguyễn Minh Thông 7/8 8/8 18/03/2008 Nam 6.8 Trung bình Tốt 0

40 Nguyễn Anh Thư 7/8 8/8 03/04/2008 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

41 Nguyễn Ngọc Hoài Trang 7/8 8/8 18/03/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

42 Nguyễn Quốc Triệu 7/8 8/8 28/05/2008 Nam 8.3 Khá Tốt 0

43 Cao Hiếu Trường 7/8 8/8 20/09/2008 Nam 7.4 Trung bình Tốt 0

44 Lê Minh Tuệ 7/8 8/8 26/03/2008 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

45 Lê Nguyễn Phương Uyên 7/8 8/8 23/07/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 1

46 Phan Ngọc Tố Uyên 7/8 8/8 29/01/2008 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

47 Hoàng Quốc Việt 7/8 8/8 23/09/2008 Nam 6.8 Trung bình Tốt 4

48 Nguyễn Phạm Tường Vy 7/8 8/8 29/10/2008 Nữ 6.8 Trung bình Tốt 0

49 Võ Ngọc Đoan Trang 7/8 8/8 19/09/2008 Nữ 7.0 Trung bình Tốt 0

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: TRƯƠNG THỊ DIỆP 0853786646

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/vfjedd871

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/8

https://zalo.me/g/vfjedd871


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Đỗ Hồng Anh 7/9 8/9 12/01/2008 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 1

2 Lý Châu Anh 7/9 8/9 29/02/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

3 Nguyễn Phạm Minh Anh 7/9 8/9 17/11/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

4 Trần Ngọc Minh Anh 7/9 8/9 18/09/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 1

5 Cao Minh Bảo 7/9 8/9 05/11/2008 Nam 8.9 Giỏi Tốt 1

6 Lê Trần Minh Châu 7/9 8/9 07/10/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

7 Võ Minh Đạt 7/7 8/9 30/10/2008 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

8 Đỗ Khánh Đông 7/9 8/9 15/08/2008 Nam 9.6 Giỏi Tốt 0

9 Nguyễn Anh Đức 7/9 8/9 18/01/2008 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

10 Nguyễn Thanh Hoa 7/9 8/9 31/10/2008 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 4

11 Đặng Việt Hưng 7/9 8/9 24/04/2008 Nam 9.8 Giỏi Tốt 2

12 Nguyễn Lan Hương 7/9 8/9 11/06/2008 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0

13 Võ Quỳnh Hương 7/9 8/9 04/01/2008 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

14 Lê Trúc Huy 7/9 8/9 20/09/2008 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

15 Lê Song Khang 7/9 8/9 26/04/2008 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 15

16 Đặng Gia Khiêm 7/9 8/9 29/02/2008 Nam 9.4 Giỏi Tốt 2

17 Trần Ngọc Mai Khôi 7/13 8/9 30/10/2008 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 1

18 Phạm Ngọc Minh Khuê 7/9 8/9 12/01/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

19 Vũ Hoàng Lâm 7/9 8/9 11/01/2008 Nam 9.4 Giỏi Tốt 1

20 Phùng Thị Mai Linh 7/9 8/9 06/08/2008 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 1

21 Trần Đức Long 7/9 8/9 23/10/2008 Nam 9.3 Giỏi Tốt 1

22 Đỗ Trà Mi 7/9 8/9 09/04/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

23 Vũ Nguyệt Minh 7/9 8/9 26/12/2008 Nữ 9.8 Giỏi Tốt 0

24 Hoàng Hà My 7/9 8/9 27/04/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 4

25 Nguyễn Dương Khánh Ngân 7/9 8/9 01/04/2008 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

26 Đào Ngọc Xuân Nghi 7/9 8/9 26/06/2008 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

27 Nguyễn Hồ Nguyên 7/10 8/9 23/11/2008 Nam 9.7 Giỏi Tốt 0

28 Võ Song Nguyên 7/9 8/9 20/09/2007 Nam 9.7 Giỏi Tốt 1

29 Nguyễn Hữu Nhật 7/9 8/9 02/03/2008 Nam 9.6 Giỏi Tốt 0

30 Huỳnh Lê Trúc Nhi 7/9 8/9 19/09/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

31 Võ Quỳnh Nhi 7/9 8/9 04/12/2008 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0

32 Ngô Tấn Phát 7/9 8/9 23/12/2008 Nam 9.4 Giỏi Tốt 1

33 Hồ Minh Phú 7/9 8/9 14/12/2008 Nam 9.2 Giỏi Tốt 1

34 Trần Nguyễn Hoàng Phúc 7/9 8/9 27/05/2008 Nam 9.4 Giỏi Tốt 9

35 Lê Vân Phương 7/9 8/9 04/09/2008 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 1

36 Đặng Thị Như Quỳnh 7/9 8/9 27/09/2008 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 2

37 Nguyễn Tấn Tài 7/9 8/9 01/01/2008 Nam 9.4 Giỏi Tốt 0

38 Lý Kim Thanh 7/9 8/9 31/03/2008 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 0

39 Nguyễn Trường Thịnh 7/9 8/9 26/01/2008 Nam 9.7 Giỏi Tốt 3

40 Trần Ngọc Anh Thư 7/9 8/9 05/11/2008 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 1

41 Nguyễn Ngọc Thuận 7/9 8/9 26/08/2008 Nam 9.4 Giỏi Tốt 4

42 Phạm Thanh Thùy 7/9 8/9 18/04/2008 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

43 Nguyễn Lê Anh Thy 7/9 8/9 07/01/2008 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

44 Nguyễn Mai Phương Thy 7/9 8/9 16/11/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 1

45 Nguyễn Trần Mai Thy 7/9 8/9 30/04/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

46 Nguyễn Hữu Minh Trí 7/9 8/9 07/12/2008 Nam 9.4 Giỏi Tốt 0

47 Phạm Vũ 7/9 8/9 17/03/2008 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN THỊ MAI SƯƠNG 0383285187

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/fojonx928

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/9

https://zalo.me/g/fojonx928


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Đỗ Hoàng Phương Anh 7/11 8/10 02/12/2008 Nữ 7.7 Khá Tốt 0

2 Trần Nguyễn Quốc Anh 7/13 8/10 21/11/2007 Nam 5.9 Trung bình Tốt 1

3 Đoàn Lâm Quốc Bảo 7/14 8/10 12/05/2008 Nam 6.0 Trung bình Tốt 0

4 Vương Minh Thiện Bảo 7/10 8/10 24/03/2008 Nam 7.2 Trung bình Tốt 2

5 Võ Thành Chương 7/11 8/10 29/02/2008 Nam 7.8 Khá Tốt 0

6 Lưu Thành Đạt 7/10 8/10 22/05/2008 Nam 8.4 Khá Tốt 3

7 Nguyễn Thúy Hà 7/13 8/10 22/09/2008 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

8 Trần Thanh Hậu 7/12 8/10 29/09/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 0

9 Nguyễn Quỳnh Hương 7/10 8/10 04/03/2008 Nữ 6.7 Trung bình Tốt 4

10 Đồng Đặng Anh Huy 7/10 8/14 06/06/2008 Nam 6.5 Trung bình Tốt 0

11 Nguyễn Gia Huy 7/11 8/10 03/02/2008 Nam 7.9 Khá Tốt 0

12 Võ Trường Huy 7/11 8/10 09/06/2008 Nam 6.3 Trung bình Khá 23

13 Ngô Minh Khang 7/13 8/10 08/05/2008 Nam 6.8 Trung bình Tốt 0

14 Hoàng Xuân Khánh 7/13 8/10 12/06/2008 Nam 7.2 Trung bình Tốt 1

15 Văn Võ Đăng Khoa 7/13 8/10 26/08/2008 Nam 8.2 Khá Tốt 0

16 Trần Hoàng Minh Khôi 7/13 8/10 30/10/2008 Nam 8.9 Giỏi Tốt 1

17 Trần Ngọc Phương Linh 7/10 8/10 17/05/2008 Nữ 7.7 Khá Tốt 0

18 Phan Tiểu Mẫn 7/11 8/10 07/05/2008 Nữ 8.2 Khá Tốt 1

19 Huỳnh Lê Phương Minh 7/13 8/10 06/07/2008 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

20 Nguyễn Phương Minh 7/7 8/10 30/08/2008 Nữ 8.0 Giỏi Tốt 0

21 Lê Ngọc Phương Nghi 7/10 8/10 30/09/2008 Nữ 7.2 Khá Tốt 0

22 Nguyễn Hoàng Mẫn Nhi 7/10 8/10 18/06/2008 Nữ 7.0 Trung bình Tốt 0

23 Mai Quỳnh Như 7/14 8/10 16/10/2008 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

24 Lã Quang Phú 7/14 8/10 30/05/2008 Nam 6.2 Trung bình Khá 0

25 Đặng Vũ Lam Phương 7/10 8/10 18/12/2008 Nữ 6.9 Trung bình Tốt 0

26 Nguyễn Ngọc Trúc Phương 7/13 8/10 23/04/2008 Nữ 7.7 Trung bình Tốt 6

27 Lâm Trần Hiếu Sơn 7/10 8/10 28/01/2008 Nam 6.9 Khá Tốt 3

28 Nguyễn Trương Bảo Thi 7/12 8/10 09/07/2008 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 0

29 Đỗ Huỳnh Anh Thư 7/12 8/10 23/03/2008 Nữ 8.2 Giỏi Tốt 7

30 Ngô Trúc Thư 7/14 8/10 16/08/2008 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

31 Huỳnh Nhã Thy 7/11 8/10 05/10/2008 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 1

32 Trần Thị Thủy Tiên 7/10 8/10 24/06/2008 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 1

33 Kim Ngọc Bảo Trân 7/13 8/10 22/12/2008 Nữ 8.0 Khá Tốt 1

34 Phạm Quỳnh Bảo Trân 7/12 8/10 19/09/2008 Nữ 7.2 Trung bình Tốt 0

35 Kiều Xuân Hoàng Trọng 7/12 8/10 14/02/2008 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

36 Phạm Thanh Trừ 7/10 8/10 24/06/2008 Nam 7.7 Khá Tốt 0

37 Nguyễn Thanh Trúc 7/12 8/10 21/02/2007 Nữ 6.7 Trung bình Tốt 4

38 Nguyễn Tấn Trung 7/13 8/10 13/04/2008 Nam 8.3 Khá Tốt 3

39 Nguyễn Trang Thanh Tú 7/12 8/10 08/07/2008 Nữ 8.2 Giỏi Tốt 5

40 Lý Bảo Uyên 7/10 8/10 26/10/2008 Nữ 8.2 Khá Tốt 0

41 Nguyễn Lê Hoàng Yến 7/13 8/10 11/08/2008 Nữ 8.4 Khá Tốt 0

42 Trần Hoàng Yến 7/10 8/10 22/03/2008 Nữ 6.9 Trung bình Tốt 0

43 Trần Nguyễn Trí Võ 7/13 8/10 27/11/2007 Nam 6.1 Trung bình Tốt 1

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: LƯƠNG QUANG LỘC 0938280184

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/rwerlv229

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/10

https://zalo.me/g/rwerlv229


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Tường Mỹ An 7/11 8/11 05/08/2008 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 0

2 Nguyễn Vũ Hoàng Ân 7/12 8/11 09/05/2008 Nam 7.2 Trung bình Tốt 0

3 Võ Ngọc Vân Anh 7/12 8/11 18/09/2008 Nữ 6.3 Trung bình Tốt 0

4 Nguyễn Ngọc Ánh 7/12 8/11 17/06/2008 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

5 Hồ Huy Bách 7/13 8/11 22/04/2008 Nam 7.6 Trung bình Tốt 0

6 Bồ Minh Đăng 7/12 8/11 28/05/2008 Nam 8.4 Khá Tốt 1

7 Nguyễn Thành Danh 7/13 8/11 15/05/2008 Nam 6.5 Trung bình Tốt 5

8 Trần Khả Doanh 7/10 8/11 28/12/2008 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

9 Huỳnh Minh Duy 7/10 8/11 20/03/2008 Nam 8.6 Giỏi Tốt 1

10 Lý Thanh Duy 7/12 8/11 07/08/2008 Nam 7.9 Khá Tốt 3

11 Phan Thanh Hoàng 7/7 8/11 16/11/2008 Nam 8.7 Giỏi Tốt 2

12 Nguyễn Trịnh Gia Huy 7/12 8/11 30/03/2008 Nam 6.2 Trung bình Tốt 4

13 Nguyễn Minh Huy 7/10 8/11 25/04/2008 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

14 Lê Duy Hưng 7/11 8/11 11/08/2008 Nam 7.2 Trung bình Tốt 0

15 Huỳnh Lê Minh Khang 7/14 8/11 04/07/2008 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

16 Nguyễn Phú An Khang 7/12 8/11 19/11/2008 Nam 6.9 Khá Tốt 3

17 Phạm Anh Khoa 7/14 8/11 06/12/2008 Nam 7.1 Trung bình Tốt 0

18 Huỳnh Ngọc Như Khuê 7/12 8/11 04/08/2008 Nữ 6.9 Trung bình Tốt 9

19 Nguyễn Vũ Thư Kỳ 7/11 8/11 19/02/2008 Nữ 8.6 Khá Tốt 0

20 Trần Ngọc My Lan 7/11 8/11 20/04/2008 Nữ 7.9 Khá Tốt 2

21 Phạm Phương Linh 7/12 8/11 07/05/2008 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

22 Lâm Thiên Lộc 7/13 8/11 22/05/2008 Nam 8.3 Khá Tốt 0

23 Nguyễn Minh Lộc 7/14 8/11 04/06/2007 Nam 6.3 Trung bình Khá 0

24 Huỳnh Ngọc Thanh Mai 7/10 8/11 06/04/2008 Nữ 7.6 Khá Tốt 1

25 Võ Ngọc Thảo Nguyên 7/14 8/11 20/09/2007 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

26 Châu Yến Nhi 7/11 8/11 16/05/2008 Nữ 7.7 Khá Tốt 0

27 Châu Gia Phú 7/12 8/11 31/01/2008 Nam 8.5 Khá Tốt 0

28 Vĩnh Ngô Bảo Phúc 7/10 8/11 09/11/2008 Nam 6.2 Trung bình Tốt 1

29 Vũ Anh Phước 7/13 8/11 10/08/2008 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

30 Phan Tấn Sang 7/14 8/11 04/01/2007 Nam 5.7 Trung bình Tốt 0

31 Nguyễn Minh Sơn 7/14 8/11 09/05/2008 Nam 6.5 Khá Tốt 0

32 Hoàng Tô Đức Tài 7/14 8/11 25/09/2008 Nam 8.3 Giỏi Tốt 0

33 Lê Ngọc Anh Thư 7/12 8/11 01/12/2008 Nữ 7.4 Khá Tốt 0

34 Nguyễn Hồng Thúy 7/11 8/11 20/05/2008 Nữ 7.2 Khá Tốt 1

35 Nguyễn Hoàn Bảo Thy 7/13 8/11 22/05/2008 Nữ 8.1 Khá Tốt 0

36 Lê Trần Thảo Trâm 7/12 8/11 03/02/2008 Nữ 7.0 Khá Tốt 0

37 Trương Bảo Trâm 7/14 8/11 29/09/2008 Nữ 8.0 Giỏi Tốt 0

38 Nguyễn Dương Phương Trinh 7/14 8/11 12/07/2008 Nữ 7.0 Trung bình Tốt 0

39 Nguyễn Thanh Trúc 7/13 8/11 23/03/2008 Nữ 8.4 Khá Tốt 0

40 Nguyễn Thuỷ Trúc 7/11 8/11 26/09/2008 Nữ 7.9 Khá Tốt 0

41 Trần Thanh Tú 7/14 8/11 12/01/2008 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

42 Đặng Nguyễn Hoàng Tuấn 7/12 8/11 13/03/2008 Nam 7.0 Trung bình Tốt 2

43 Vũ Hoàng Nhã Uyên 7/11 8/11 10/02/2008 Nữ 7.7 Khá Khá 2

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: LÊ THỊ MỸ PHƯỢNG 0908745534

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/lwvksw294

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/11

https://zalo.me/g/lwvksw294


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Quỳnh Anh 7/12 8/12 01/05/2008 Nữ 7.6 Khá Tốt 0

2 Võ Gia Anh 7/14 8/12 02/07/2008 Nam 8.8 Giỏi Tốt 1

3 Bùi Tấn Duy 7/10 8/12 18/11/2008 Nam 7.3 Trung bình Tốt 0

4 Nguyễn Quốc Duy 7/12 8/12 05/09/2008 Nam 5.9 Trung bình Tốt 4

5 Nguyễn Hà Dương CT 8/12

6 Nguyễn Ngọc Thanh Hà 7/11 8/12 01/11/2008 Nữ 7.8 Khá Tốt 1

7 Nguyễn Minh Hiếu 7/14 8/12 25/01/2008 Nam 5.6 Trung bình Tốt 0

8 Trần Gia Huy 7/10 8/12 28/04/2008 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

9 Nguyễn Nhất Huy 7/12 8/12 15/04/2008 Nam 8.1 Khá Tốt 0

10 Phan Trường Huy 7/14 8/12 07/11/2008 Nam 6.6 Trung bình Tốt 0

11 Dương Văn Hưng 7/14 8/12 08/05/2008 Nam 6.7 Trung bình Tốt 0

12 Nguyễn Nam Khải 7/10 8/12 04/10/2008 Nam 8.0 Trung bình Tốt 1

13 Lê Nguyễn Gia Khang 7/11 8/12 19/03/2008 Nam 6.9 Trung bình Tốt 18

14 Lưu Duy Khang 7/10 8/12 29/10/2008 Nam 6.7 Trung bình Tốt 0

15 Lý Minh Khoa 7/13 8/12 30/07/2008 Nam 8.7 Khá Tốt 1

16 Võ Đặng Đăng Khoa 7/11 8/12 23/12/2008 Nam 8.3 Khá Tốt 1

17 Đỗ Đăng Khôi 7/13 8/12 22/10/2008 Nam 7.3 Khá Tốt 1

18 Nguyễn Trần Huy Khôi 7/14 8/12 16/07/2008 Nam 6.9 Trung bình Tốt 0

19 Đoàn Trung Kiên 7/11 8/12 18/07/2008 Nam 7.8 Khá Tốt 0

20 Lee Trần Sun Mi 7/14 8/12 24/01/2008 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

21 Nguyễn Anh Minh 7/13 8/12 07/05/2008 Nam 7.7 Khá Tốt 1

22 Lý Ngọc Quỳnh Nga 7/11 8/12 26/07/2008 Nữ 8.6 Khá Tốt 3

23 Phạm Ngọc Khánh Ngân 7/11 8/12 27/02/2008 Nữ 6.9 Khá Tốt 0

24 Nguyễn Thị Yến Nhi 7/11 8/12 24/02/2008 Nữ 7.3 Trung bình Tốt 0

25 Lý Ngọc Quỳnh Như 7/11 8/12 26/07/2008 Nữ 8.2 Khá Tốt 3

26 Trần Huy Phúc 7/13 8/12 13/12/2008 Nam 8.2 Khá Tốt 0

27 Trần Vũ Ngọc Phụng 7/10 8/12 12/11/2008 Nữ 7.7 Khá Tốt 0

28 Võ Thiên Hồng Quang 7/12 8/12 21/10/2008 Nam 5.8 Trung bình Tốt 0

29 Vũ Như Quỳnh 7/13 8/12 31/10/2008 Nữ 8.0 Khá Tốt 0

30 Lương Tiến Sĩ 7/11 8/12 10/05/2008 Nam 8.4 Giỏi Tốt 2

31 Lê Minh Thái 7/11 8/12 12/07/2008 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

32 Hoàng Võ Minh Thanh 7/13 8/12 22/02/2008 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

33 Huỳnh Hoàng Thi 7/13 8/12 07/03/2008 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

34 Giang Nhật Minh Thư 7/14 8/12 01/07/2008 Nữ 5.4 Trung bình Tốt 0

35 Nguyễn Phạm Phương Thuỳ 7/14 8/12 21/06/2008 Nữ 7.5 Khá Tốt 1

36 Đàm Ngọc Bảo Trân 7/10 8/12 16/06/2008 Nữ 6.3 Trung bình Tốt 0

37 Điêu Minh Trí 7/12 8/12 07/09/2008 Nam 7.7 Khá Tốt 3

38 Lê Trần Anh Tuấn 7/14 8/12 07/05/2007 Nam 6.1 Trung bình Tốt 0

39 Đoàn Thế Vinh 7/12 8/12 07/05/2008 Nam 8.2 Giỏi Tốt 0

40 Nguyễn Quốc Vinh 7/13 8/12 18/07/2008 Nam 8.0 Khá Tốt 2

41 Bùi Thị Nhật Vy 7/13 8/12 17/03/2008 Nữ 8.1 Khá Tốt 0

42 Nguyễn Hà Khánh Vy 7/10 8/12 03/03/2008 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 1

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG 0903994881

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/tlhkyd462

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/12

https://zalo.me/g/tlhkyd462


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Bùi Phan Thiên Ân 7/10 8/13 20/12/2008 Nam 8.6 Khá Tốt 0

2 Võ Xuân Bách 7/11 8/13 12/04/2008 Nam 7.0 Trung bình Tốt 2

3 Nguyễn Tuấn Bảo 7/14 8/13 07/01/2008 Nam 8.2 Khá Tốt 0

4 Đỗ Tấn Duy 7/13 8/13 17/12/2008 Nam 7.0 Trung bình Tốt 1

5 Nguyễn Ngọc Ngân Hà 7/13 8/13 16/10/2008 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

6 Nguyễn Thị Hiền 7/14 8/13 23/11/2007 Nữ 5.8 Trung bình Tốt 0

7 Lê Trọng Hiệp 7/10 8/13 21/12/2008 Nam 7.7 Khá Tốt 0

8 Nguyễn Thị Thu Hương 7/12 8/13 01/03/2008 Nữ 8.3 Khá Tốt 0

9 Đỗ Gia Huy 7/13 8/13 05/11/2008 Nam 8.7 Khá Tốt 0

10 Trần Hoàng Huy 7/14 8/13 20/08/2008 Nam 7.0 Trung bình Tốt 0

11 Trần Ngọc Mai Khanh 7/7 8/13 05/05/2008 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 1

12 Trần Nam Khánh 7/13 8/13 04/06/2008 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

13 Lưu Đăng Khôi 7/11 8/13 09/12/2008 Nam 7.0 Khá Tốt 6

14 Võ Anh Kiệt 7/10 8/13 25/10/2008 Nam 8.5 Khá Tốt 0

15 Nguyễn Tấn Lộc 7/14 8/13 15/01/2008 Nam 7.7 Khá Tốt 0

16 Phạm Đình Anh Minh 7/11 8/13 24/11/2008 Nam 6.9 Khá Tốt 0

17 Thới Hoàng Minh 7/12 8/13 05/09/2008 Nam 7.2 Khá Tốt 3

18 Lê Nguyễn Bảo Nghi 7/12 8/13 25/10/2008 Nữ 7.6 Trung bình Tốt 0

19 Vương Hồng Ngọc 7/14 8/13 06/06/2008 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

20 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 7/13 8/13 08/06/2008 Nữ 8.3 Khá Tốt 2

21 Bùi Hữu Thiện Nhân 7/13 8/13 30/03/2007 Nam 7.0 Trung bình Tốt 1

22 Trần Nguyễn Thanh Nhi 7/13 8/13 23/12/2008 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

23 Nguyễn Lê Mai Phát 7/10 8/13 17/07/2008 Nam 8.4 Khá Tốt 0

24 Tạ Đình Phong 7/12 8/13 27/04/2008 Nam 7.8 Khá Tốt 0

25 Phạm Quang Phú 7/12 8/13 18/08/2008 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

26 Lê Minh Phương 7/10 8/13 17/06/2008 Nữ 7.8 Khá Tốt 4

27 Lê Trí Quân 7/12 8/13 28/10/2008 Nam 8.8 Giỏi Tốt 1

28 Trần Thiên Thanh 7/10 8/13 10/08/2008 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 1

29 Lê Mai Thành 7/14 8/13 09/12/2008 Nam 5.9 Trung bình Tốt 0

30 Nguyễn Ngô Bảo Thi 7/11 8/13 19/07/2008 Nữ 7.5 Khá Tốt 0

31 Đỗ Như Thịnh 7/13 8/13 05/04/2007 Nam 6.7 Trung bình Tốt 1

32 Nguyễn Hoàng Minh Thuận 7/10 8/13 23/06/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 0

33 Thạnh Thị Thanh Thuỷ 7/12 8/13 04/11/2008 Nữ 7.0 Trung bình Tốt 0

34 Lê Hoàng Bảo Trâm 7/11 8/13 08/06/2008 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 0

35 Võ Ngọc Thùy Trân 7/11 8/13 11/12/2008 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 1

36 Nguyễn Minh Trí 7/11 8/13 23/08/2008 Nam 5.5 Trung bình Khá 0

37 Nguyễn Thanh Trúc 7/10 8/13 25/03/2008 Nữ 7.7 Trung bình Tốt 9

38 Lê Anh Tuấn 7/13 8/13 31/08/2008 Nam 7.5 Trung bình Tốt 3

39 Nguyễn Hoàng Tú Uyên 7/13 8/13 06/01/2008 Nữ 8.1 Khá Tốt 3

40 Trịnh Tường Vân 7/14 8/13 27/11/2008 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

41 Châu Huệ Vinh 7/12 8/13 04/10/2008 Nam 5.9 Trung bình Tốt 2

42 Chu Hồ Vũ 7/11 8/13 02/09/2008 Nam 7.9 Khá Tốt 0

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: VÕ NGỌC HẬU 0329082656

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/vclvoz529

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/13
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ĐT:

STT Lớp cũ Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Thị Minh An 7/14 8/14 10/08/2008 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 0

2 Trần Quỳnh Anh 7/10 8/14 23/01/2008 Nữ 6.4 Trung bình Tốt 1

3 Huỳnh Nguyệt Ánh 7/11 8/14 02/07/2008 Nữ 7.5 Khá Tốt 2

4 Trần Gia Bảo 7/10 8/14 23/03/2008 Nam 6.4 Trung bình Tốt 0

5 Võ Gia Bảo 7/13 8/14 22/10/2008 Nam 6.8 Trung bình Tốt 0

6 Võ Lâm Gia Bảo 7/12 8/14 16/02/2008 Nam 8.9 Giỏi Tốt 2

7 Trần Nhiên Đăng 7/11 8/14 07/07/2008 Nam 7.3 Khá Tốt 0

8 Mai Quốc Đạt 7/12 8/14 09/10/2008 Nam 7.0 Khá Khá 3

9 Đặng Vân Hà 7/10 8/14 16/01/2008 Nữ 7.9 Khá Tốt 0

10 Nguyễn Thu Hà 7/10 8/14 24/08/2008 Nữ 8.0 Trung bình Tốt 0

11 Lê Ngọc Bảo Hân 7/10 8/14 01/10/2008 Nữ 8.0 Khá Tốt 1

12 Đặng Huy Hoàng 7/13 8/14 19/11/2007 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

13 Đặng Trần Huân 7/12 8/14 19/09/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 3

14 Lê Hùng 7/11 8/14 10/05/2008 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

15 Lê Quang Huy 7/13 8/14 12/04/2008 Nam 7.2 Trung bình Tốt 0

16 Trần Quốc Huy 7/14 8/14 25/01/2008 Nam 5.7 Trung bình Tốt 0

17 Lê Trọng Khang 7/14 8/14 18/11/2008 Nam 7.6 Khá Tốt 0

18 Võ Ngọc Minh Khánh 7/11 8/14 05/02/2008 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 0

19 Nguyễn Đăng Khôi 7/13 8/14 16/02/2008 Nam 7.2 Trung bình Tốt 0

20 Ngụy Hoàng Gia Lạc 7/10 8/14 09/05/2008 Nam 7.8 Khá Tốt 2

21 Lê Bảo Lâm 7/11 8/14 25/08/2008 Nam 6.1 Trung bình Tốt 5

22 Lăng Hoàng Long 7/10 8/14 29/02/2008 Nam 8.3 Khá Tốt 0

23 Trần Huỳnh Ngọc Ngân 7/14 8/14 01/05/2008 Nữ 8.0 Khá Tốt 0

24 Phạm Trần Thanh Nghi 7/13 8/14 09/09/2008 Nữ 7.1 Trung bình Tốt 0

25 Lê Nguyễn Bảo Nhi 7/12 8/14 31/10/2007 Nữ 7.2 Trung bình Tốt 5

26 Nguyễn Hoàng Phát 7/12 8/14 15/09/2007 Nam 5.7 Trung bình Tốt 3

27 Trương Đỗ Vĩnh Phú 7/12 8/14 09/04/2008 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

28 Đỗ Hữu Phúc 7/11 8/14 13/05/2008 Nam 6.8 Trung bình Khá 0

29 Lương Vũ Hoàng Phương 7/11 8/14 14/01/2008 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

30 Lê Hoàng Quân 7/14 8/14 30/07/2008 Nam 8.0 Khá Tốt 0

31 Trần Công Quyền 7/13 8/14 23/09/2008 Nam 8.0 Khá Tốt 0

32 Nguyễn Trần Minh Tâm 7/11 8/14 01/02/2008 Nữ 7.6 Khá Tốt 1

33 Nguyễn Việt Thành 7/12 8/14 16/10/2008 Nam 5.8 Trung bình Tốt 2

34 Phan Xuân Thiện 7/10 8/14 29/06/2008 Nam 8.4 Giỏi Tốt 1

35 Trần Nguyễn Hải Thy 7/10 8/14 17/12/2008 Nữ 7.5 Khá Tốt 1

36 Phan Thị Thuỷ Tiên 7/11 8/14 17/01/2008 Nữ 8.3 Khá Tốt 2

37 Nguyễn Lê Minh Trí 7/11 8/14 08/12/2008 Nam 6.1 Trung bình Tốt 1

38 Phạm Thúy Mai Trinh 7/11 8/14 25/02/2008 Nữ 8.3 Khá Tốt 1

39 Trương Lâm Thanh Tú 7/13 8/14 28/05/2008 Nam 6.6 Trung bình Tốt 0

40 Huỳnh Vũ Phương Vy 7/11 8/14 17/12/2008 Nữ 8.4 Khá Tốt 2

41 Trần Nguyễn Triều Vỹ 7/12 8/14 17/10/2008 Nam 7.1 Khá Tốt 2

42 Nguyễn Hải Yến 7/14 8/14 09/05/2008 Nữ 8.3 Khá Tốt 0

Họ và tên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: VÕ THỊ TUYÊN 0379735851

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/pmzivf776

Năm học: 2021 - 2022
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